
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: BS1

Kèm theo Biên bản số________/ĐHCT-ĐT - Ký ngày______________
Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1508547  Lê Mỹ Thó  09/03/97  FL15V1A9  N  3.21  153  Giỏi  Ngôn ngữ Anh     SS
 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1611045  Trần Thị Anh Thư  06/03/98  FL16X1A1  N  2.69  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh     
 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1708328  Nguyễn Trần Ngọc Thảo  11/11/99  FL17X2A1  N  2.61  142  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp     
 Ngành học: Ngôn ngữ Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1709707  Nguyễn Thị Hồng Ngọc  10/09/99  FL17Z9A2  N  2.93  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp     
Tổng số danh sách: 4 sinh viên
    Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


